
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Hình Ảnh Kích Thước Thông Số Sản Phẩm

Cảm biến công nghiệp PT100 

dạng đầu búa chống cháy nổ 

Nguồn cấp: 18 ~ 35VDC

Tín hiệu đầu ra: 4-20mA; RS485 Modbus RTU

Phạm vi đo:-50 ~ 250℃

Độ chính xác: 0.5℃

Độ lệch nhiệt độ: ± 0.2%FS/℃

Độ ổn định: ≤ 0.2% FS/ năm

Thời gian làm nóng: ≤ 30s

Cảm biến nhiệt độ PT100

Nguồn cấp: 12VDC 24VDC

Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, RS485, đầu ra điện áp

Phạm vi đo: -200 ~ 600℃

Độ chính xác: 0.2℃; 0.5℃

Nhiệt độ bù: -10 ~ 70℃

Cảm biến nhiệt độ PT100 

4-20mA có hiển thị

Phạm vi đo: -100℃ ~ 500℃

Độ chính xác: ±0.5%

Mức độ bảo vệ: IP65

Chất liệu sản phẩm: Thép không gỉ

XKWZP-230
Cảm biến nhiệt độ Pt100 (dạng 

đầu củ hành có ren cố định)

300*150mm

350*200mm

400*250mm

450*300mm

500*350mm

Phạm vi đo: -200 ~ 500℃

Độ chính xác: 0.2%

Ren cố định: M27*2 

Vật liệu: thép không gỉ 201

WZP-PT100
Cảm biến nhiệt độ PT100 

bọc thép

6*50mm

6*100mm

6*200mm

6*300mm

Nguồn cấp: 24VDC

Phạm vi đo: -200 ~ 450℃

Độ chính xác: 0.5%F.S

Chất liệu: Thép không gỉ 304

Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò 

bọc thép

3*200mm

Dây: 1000mm

Phạm vi đo:

Độ chính xác:

XKWZPF-591
Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò 

chữ L

Chiều dài đầu dò: 80*300mm

Đường kính đầu dò: 8mm

Chiều dài dây dẫn: 2 mét

Phạm vi đo: -200 ~ 450℃

XKWZP-291
Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò 

ren M8
5*150mm Phạm vi đo: -50 ~ 200℃

Cảm biến nhiệt độ loại PT100

7*50mm

7*150mm

7*200mm

7*300mm

7*400mm

Pt100: -200 ~ 450℃

Vật liệu đầu dò: thép không gỉ 201
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Cảm Biến Nhiệt Độ PT100



XKWZP-001-A
Cảm biến nhiệt độ Pt100 

(dạng miếng dán)

Phạm vi đo: -60 ~ 200℃

Độ chính xác: ±0.1% / ±0.3% / ±0.5%

Lõi bên trong được mạ bạc

Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng lò 

xo nén

Đường kính ống bảo vệ: 5mm

Chiều dài ống bảo vệ: 30mm

Chiều dài dây: 0.5 mét, 1 mét, 2 

mét, 3 mét, 5 mét.....

Cảm biến nhiệt độ dạng lò xo

Phạm vi đo: -50 ~ 420℃

Vật liệu ống bảo vệ: Mạ sắt

XKWZP-0550-A
Cảm biến nhiệt độ PT100 

chống thấm (-50 -200℃)

Kích thước đầu dò: 5mm (đường 

kính)*50mm (chiều dài)
Phạm vi đo: -50℃ ~ 200℃

XKWZP-035-PVC
Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò 

chống thấm (-50 -150℃)
Kích thước đầu dò:5*50mm Phạm vi đo: -50℃ ~ 150℃

XKWZP-003-A
Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò 

dạng miếng vá
Phạm vi đo: -50℃ ~ 200℃

XKWZP-01-A
Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò 

từ tính

Kích thước đầu dò:

Đừng kính: 20mm

Chiều cao: 25mm

Phạm vi đo: 0℃ ~ 300℃

XKWZP-0430-A
Cảm biến nhiệt độ PT100 dây bảo 

vệ chịu nhiệt cao
Kích thước đầu dò: 4*30mm Phạm vi đo: -50℃ ~ 200℃

Cảm biến nhiệt độ có ren cố định 

chống thấm nước Pt100

Ren lắp đặt: M8*1, M12*1.25, 

M16*1.25, M20*1.5, M27*2…

Đường kính: 6mm

Chiều dài: 50mm (có thể tùy 

chỉnh)

Vật liệu đầu dò: Thép không gỉ 304

Phạm vi đo: -200℃ ~ 450℃

XKWZPM-201-B
Dây cảm biến nhiệt độ PT100 

M8*0.75
Phạm vi đo: -50 ~ 200℃


